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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm) 

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất). 

Câu 1. Tổ chức quốc tế được xem như tiền thân của Liên hợp quốc là 

A. Hội Quốc liên.     B. Đại hội đồng. 

C. khối Đồng minh.    D. khối Hiệp ước. 

Câu 2. Một trong những mục tiêu của tổ chức Liên hợp quốc là 

A. cân bằng quyền lực giữa các nước lớn. B. xoá bỏ triệt để chế độ thực dân kiểu cũ. 

C. duy trì hoà bình và an ninh thế giới.  D. thực hiện quyền tự do hàng hải toàn cầu. 

Câu 3. Sự kiện nào được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô của Mỹ, gây nên cuộc 

Chiến tranh lạnh? 

A. Thông điệp của Tổng thống Tơ-ru-man (3/1947). 

B. Sự ra đời của Kế hoạch Mác-san (6/1947). 

C. Sự thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (1/1949). 

D. Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (4/1949). 

Câu 4. Hội nghị I-an-ta (2/1945) được tiến hành trong giai đoạn nào của Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Vừa mới bùng nổ.    B. Giai đoạn sắp kết thúc. 

C. Đang diễn ra ác liệt.    D. Đã hoàn toàn kết thúc. 

Câu 5. Xu thế chủ đạo trong quan hệ giữa các cường quốc sau Chiến tranh lạnh là 

A. đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp. 

B. tôn trọng hoàn toàn vai trò của Liên hợp quốc. 

C. hợp tác tuyệt đối, không có cạnh tranh, mâu thuẫn. 

D. hòa bình, không xung đột và tiến hành đồng minh quân sự. 

Câu 6. Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả tất yếu của 

A. cuộc chiến tranh lạnh và trật tự hai cực I-an-ta.  

B. cuộc cách mạng khoa học - công nghệ. 

C. các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại.  

D. cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới (1973). 

Câu 7. Ngày 8 - 8 - 1967, tại Băng-cốc (Thái Lan) đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào? 

A. Tuyên bố thành lập tổ chức ASEAN. 

B. Vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết hoàn toàn. 

C. Lễ kết nạp Việt Nam chính thức làm thành viên. 

D. Hiệp ước Ba-li được ký kết và có hiệu lực. 



Câu 8. Một trong những mục đích thành lập của tổ chức ASEAN là 

A. xây dựng khối liên minh quân sự chung để chống chủ nghĩa khủng bố. 

B. thúc đẩy sự hợp tác toàn diện để cùng nhau thống nhất thể chế chính trị. 

C. thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua sự hợp tác chung giữa các nước. 

D. đưa khu vực Đông Nam Á trở thành trung tâm kinh tế số một thế giới. 

Câu 9. Ý tưởng xây dựng Cộng đồng ASEAN chính thức được định hướng rõ nét qua văn kiện nào? 

A. Tuyên bố Băng-cốc (1967).   B. Tầm nhìn ASEAN 2020 (1997). 

C. Hiến chương ASEAN (2007).   D. Hiệp ước Ba-li (1976). 

Câu 10. Thời cơ khách quan thuận lợi nhất để Đảng và nhân dân Việt Nam phát động Tổng khởi 

nghĩa giành chính quyền trong năm 1945 là khi nào? 

A. Nhật đảo chính lật đổ Pháp trên toàn Đông Dương (9/3/1945). 

B. Đức đã đầu hàng quân Đồng minh vô điều kiện (9/5/1945). 

C. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (giữa tháng 8/1945). 

D. Quân Đồng minh chuẩn bị kéo vào Đông Dương giải giáp quân Nhật. 

Câu 11. Để mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai, thực dân Pháp đã tấn 

công địa điểm nào? 

A. Trụ sở Ủy ban hành chính Nam Bộ.  B. Cơ quan Trung ương Cục miền Nam. 

C. Căn cứ địa cách mạng Việt Bắc.  D. Cửa biển Thuận An và kinh đô Huế. 

Câu 12. Một trong những nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) 

do Đảng ta đề ra là 

A. đánh nhanh thắng nhanh kết hợp với ngoại giao. 

B. tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. 

C. dựa vào sức mạnh quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa. 

D. đánh tiêu diệt gọn từng tập đoàn cứ điểm của địch. 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI (4,0 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S). 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 

1. Duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, và để đạt được mục đích đó, thi hành những biện pháp tập 

thể có hiệu quả để phòng ngừa và loại trừ các mối đe dọa hoà bình, cấm mọi hành vi xâm lược và phá 

hoại hoà bình khác; điều chỉnh hoặc giải quyết các vụ tranh chấp hoặc những tình thế có tính chất quốc 

tế có thể đưa đến sự phá hoại hoà bình, bằng phương pháp hoà bình theo đúng nguyên tắc của công lý và 

pháp luật quốc tế; 

2. Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và 

tự quyết của các dân tộc và áp dụng những biện pháp phù hợp khác để củng cố hoà bình thế giới; 

3. Thực hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn 

hoá và nhân đạo và khuyến khích phát triển sự tôn trọng các quyền của con người và các tự do cơ bản 

cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ hoặc tôn giáo; 

4. Trở thành trung tâm phối hợp mọi hành động của các dân tộc, nhằm đạt được những mục đích 

chung nói trên. 

 (Trích: Điều 1, Hiến chương Liên hợp quốc) 



a. Mục tiêu duy trì an ninh hòa bình thế giới là mục tiêu được chú trọng và là cơ sở để thực hiện các mục 

tiêu khác. 

b. Vai trò của Liên hợp quốc là trở thành trung tâm phối hợp mọi hành động của các dân tộc, điều phối 

các nỗ lực quốc tế vì mục tiêu chung 

c. Chiến tranh thế giới thứ hai sắp bước vào giai đoạn kết thúc, yêu cầu đặt ra cần thành lập một tổ chức 

quốc tế để duy trì an ninh hòa bình thế giới, Liên hợp quốc ra đời trong bối cảnh đó. 

d. Tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và tự quyết của các dân tộc là một trong những vai trò to lớn trong 

quá trình hoạt động của Liên hợp quốc. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng 

và cấp bách đặt ra với các nước Đồng minh: nhanh chóng đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa phát xít, tổ 

chức lại thế giới sau chiến tranh, phân chia quyền lợi giữa các nước thang trận.... 

Từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945, tại thành phố I-an-ta (Liên Xô) đã diễn ra Hội nghị giữa ba cường 

quôc Liên Xô — Mỹ - Anh. Hội nghị đưa ra nhiêu quyêt định quan trọng: thống nhất mục tiêu chung 

trong việc tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật; thành lập tổ chức Liên 

hiệp quốc để duy trì hoà bình và an ninh quốc tế; thoả thuận về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa 

các nước lớn, chủ yếu là giữa Liên Xô và Mỹ ở châu Âu, châu Á sau chiến tranh”. 

(Trích SGK Lịch sử 12, bộ Kết nối tri thức, tr13,14) 

a. Hội nghị Ianta diễn ra ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ II vừa kết thúc. 

b. Tham gia hội nghị Ianta là 3 trụ cột của lực lượng Đồng minh chống Phát xít. 

c. Chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới mới là nội dung quan trọng của hội nghị 

Ianta. 

d. Tương lai của chủ nghĩa phát xít đã được định đoạt tại hội nghị Ianta. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau: 

 “Đa cực là một thuật ngữ trong quan hệ quốc tế dùng để chỉ một trật tự thế giới có sự tham gia 

của các quốc gia, các trung tâm khác nhau, trong đó không một quốc gia nào có quyền lực áp đảo đối 

với các quốc gia khác, cũng như sự chi phối phát triển của thế giới. Sự hình thành trật tự thế giới đa cực 

là một tiến trình lịch sử khách quan với sự nổi lên của các cường quốc, sự gia tăng vai trò của các trung 

tâm, tổ chức quốc tế...” 

(Trích SGK Lịch sử 12, bộ Kết nối tri thức, tr19) 

a) Sau Chiến tranh lạnh, thế giới hình thành xu thế đơn cực .  

b) Trong xu thế đa cực, Mỹ nắm quyền chi phối và khống chế thế giới. 

c) Sự hình thành trật tự thế giới đa cực là một tiến trình lịch sử khách quan. 

d) Xu thế đa cực có sự nổi lên của nhiều cường quốc.  

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau: 

Ngày 12/3/1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng 

ta”, trong đó phân tích: "Mặc dù tình hình chính trị khủng hoảng sâu sắc, nhưng điều kiện khởi nghĩa ở 

Đông Dương chưa thực sự chín muồi" và dự báo "ba cơ hội tốt" "sẽ giúp cho những điều kiện khởi 

nghĩa ở Đông Dương chín muồi một cách mau chóng và một cao trào cách mạng nổi dậy: Chính trị 

khủng hoảng (quân thù không rảnh tay đối phó với cách mạng); Nạn đói ghê gớm (quần chúng oán ghét 

quân cướp nước); Chiến tranh đến giai đoạn quyết liệt (Đồng minh sẽ đổ bộ vào Đông Dương đánh 

Nhật)".  



(Trích Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 7, tr.366). 

a. Kẻ thù của nhân dân ta đang suy yếu và mâu thuẫn. 

b. Kẻ thù của nhân dân ta đã ngã gục hoàn toàn, là điều kiện khách quan  thuận lợi cho ta giành chính 

quyền 

c. Thời cơ cách mạng đã chín muồi để  nhân dân ta đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền 

d. Những điều kiện chủ quan và khách quan để nhân dân ta giành chính quyền đang đến dần  

PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1 (1,0 điểm): Những nét chính về quá trình hình thành và mục đích thành lập của Hiệp hội các 

quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Câu 2 (2,0 điểm): Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp (1945 – 1954) của nhân dân Việt Nam. 

.........................................Hết................................................. 

(HS không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


